
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  

ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÂN DỊP TẾT 2022  

 

STT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Mức hỗ trợ 

(đồng/người) 

1.  18020215 Nguyễn Thị Thanh Bình K63V 1,000,000 

2.  18020237 Nguyễn Bá Chung K63R 1,000,000 

3.  18020311 Trịnh Đức Đô K63XD 1,000,000 

4.  18020435 Thân Thị Thu Hà K63V 1,000,000 

5.  18020617 Vũ Duy Hưng K63R 1,000,000 

6.  18020677 Lồ Văn Khang K63K2 1,000,000 

7.  18020829 Trần Gia Long K63 ĐA-CLC2 1,000,000 

8.  18020866 Giáp Thị Lương K63 V 1,000,000 

9.  18020874 Nguyễn Thị Mai K63 T 1,000,000 

10.  18021011 Vũ Thế Phúc K63 E 1,000,000 

11.  18021025 Nguyễn Thị Thu Phương K63 CD 1,000,000 

12.  18021148 Nguyễn Đức Thắng K63 V 1,000,000 

13.  18021199 Vũ Thanh Thảo K63 CD 1,000,000 

14.  18021240 Lưu Thị Hoài Thu K63 J 1,000,000 

15.  18021262 Lê Thị Thùy K63 V 1,000,000 

16.  18021299 Đào Huyền Trang K63 R 1,000,000 

17.  18021319 Đinh Thành Trung K63 CA-CLC1 1,000,000 

18.  19020235 Phan Văn Cơ  K64 N 1,000,000 

19.  19020260 Trần Minh Đức K64 CF 1,000,000 

20.  19020281 Trần Thị Hiền K64 CB 1,000,000 

21.  19020314 Tăng Văn Minh Hùng K64 J 1,000,000 

22.  19020315 Lê Sỹ Hưng K64 J 1,000,000 

23.  19020601 Nghiêm Văn Quang K64 K2 1,000,000 

24.  19020692 Phạm Thị Hiền K64 V 1,000,000 

25.  19020700 Vũ Huy Hoàng K64 V 1,000,000 



STT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Mức hỗ trợ 

(đồng/người) 

26.  19020720 Lê Văn Long K64 V 1,000,000 

27.  19020767 Bùi Thị Thu Thủy K64 V 1,000,000 

28.  19020846 Nguyễn Thị Hoài Nhung K64 H 1,000,000 

29.  19020852 Lường Thị Quyên K64 H 1,000,000 

30.  19020863 Đỗ Thị Trang K64 H 1,000,000 

31.  19020871 Nguyễn Bá Tuấn K64 H 1,000,000 

32.  19020878 Lê Hải Anh K64 XD 1,000,000 

33.  19020919 Nguyễn Trung Hiếu K64 XD 1,000,000 

34.  19021147 Phan Thị Ngọc Ánh K64 AE 1,000,000 

35.  19021364 Nguyễn Chí Thanh K64 CA-CLC4 1,000,000 

36.  19021567 Vàng Văn Nhất K64 AG 1,000,000 

37.  19021570 Quách Văn Sơn K64 AG 1,000,000 

38.  20020071 Nguyễn Thanh Tùng K65 CD 1,000,000 

39.  20020313 Vũ Thị Thi K65 CA-CLC1 1,000,000 

40.  20020335 Kha Văn Thương K65 CD 1,000,000 

41.  20020339 Lê Xuân Quỳnh  K65 CB 1,000,000 

42.  20020342 Trần Văn Tư K65 CB 1,000,000 

43.  20020416 Nguyễn Sỹ Hùng K65 CC 1,000,000 

44.  20020428 Hoàng Trung Kiên K65 CB 1,000,000 

45.  20020502 Lường Văn Vinh K65CB 1,000,000 

46.  20020796 Đinh Gia Huy K65V 1,000,000 

47.  20020799 Lý Trần Huy K65V 1,000,000 

48.  20020834 Hoàng Ngọc Sơn K65-V 1,000,000 

49.  20020919 Nguyễn Văn Ngọc K65H 1,000,000 

50.  20020925 Trần Văn Quyết K65H 1,000,000 

51.  20021190 Nguyễn Mạnh Thế K65 M-CLC1 1,000,000 

52.  20021234 Nguyễn Văn Hiếu K65 AE 1,000,000 

53.  20021606 Trần Ngọc Anh K65 V 1,000,000 
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54.  20021608 Lê Văn Tuấn K65 CA-CLC1  1,000,000 

55.  21020811 Nguyễn Thị Duyên K66AG 1,000,000 

56.  21020923 Nguyễn Thị Liễu K66K 1,000,000 

57.  21020976 Lê Công Đức K66 V 1,000,000 

58.  21020982 Nguyễn Công Hậu K66 V 1,000,000 

59.  21021450 Nguyễn Quang Tùng K66 AE 1,000,000 

60.  21021512 Ngô Danh Lam K66 CA-CLC1 1,000,000 

61.  21021680 Phoukhankham Southisan K66 CB 1,000,000 

62.  21021681 Buasy Sydavong K66 CB 1,000,000 

Danh sách gồm 62 người./. 

 

 


